
BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHỎNG VẤN VÒNG 2, KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2023 CỦA SỞ VĂN HÓA, THÊ ̉THAO VÀ DU LỊCH
(Kèm theo Thông báo số  22 /TB-HĐTD ngày 05/9/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TT Số báo danh Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Chỗ ở hiện nay

Đối tượng ưu tiên theo
quy định tại Điều 6 Nghị
định số 115/2020/NĐ-CP

Vị tri ́việc làm đăng ký dự tuyển
Điểm thi

phỏng vấn
(vòng 2)

Điểm ưu
tiên

Tổng
điểm Kết quả Ghi chú

Nam Nữ

1 VH01 Hà Thanh Sơn 12/12/1998 Kinh Tú Thịnh, Sơn Dương, Tuyên Quang
Kỹ thuật chiếu phim (chiếu bóng), tuyên truyền

lưu động, Trung tâm Phát hành phim
 va ̀Chiếu bóng

- - Bo ̉thi

2 VH02 Phùng Văn Thực 16/6/1989 Tày Năng Khả, Na Hang, Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số
Kỹ thuật chiếu phim (chiếu bóng), tuyên truyền

lưu động, Trung tâm Phát hành phim
va ̀Chiếu bóng

67,5 5 72,5 Trúng tuyển

3 VH03 Vi Thị Biên 20/10/1988 Tày Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số
 Kỹ thuật quay phim, làm phim phóng sự và
chiếu phim HD, Trung tâm Phát hành phim

 va ̀Chiếu bóng
80 5 85 Trúng tuyển

4 VH04 Hoàng Thị Thu Lai 25/8/1991 Kinh Công Đa, Yên Sơn, Tuyên Quang
 Kỹ thuật quay phim, làm phim phóng sự và
chiếu phim HD, Trung tâm Phát hành phim

 va ̀Chiếu bóng
30 30 Không trúng

tuyển

5 VH05 Viên Thị Hương Ly 18/6/1999 Tày Thôn Cả, Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, Bảo tàng tỉnh 45,5 5 50,5 Không trúng
tuyển

Do kết quả
điểm thi tại

vòng 2 đạt dưới
50 điểm

6 VH06 Nguyễn Bảo Quỳnh 18/12/1993 Kinh Tổ 15, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên
Quang Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, Bảo tàng tỉnh - - Bỏ

 thi

7 VH07 Triệu Thị Trinh 15/5/1996 Tày
- Yên Nguyên, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

- Số nhà 100, ngõ 120 Xã Tắc, phường Tân
Quang, thành phố Tuyên Quang

Người dân tộc thiểu số Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, Bảo tàng tỉnh 19 5 24 Không trúng
tuyển

8 VH08 Hoàng Thị Vĩnh 12/9/1993 Tày - Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Tuyên Quang
- Tổ 5, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số Hướng dẫn viên văn hóa hạng III, Bảo tàng tỉnh 18 5 23 Không trúng

tuyển

9 VH09 Vũ Ngọc Lam 28/5/1998 Cao lan Tổ 7, An Tường, thành phố Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số Diễn viên múa, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh 90 5 95 Trúng tuyển

10 VH10 Ma Hương Ly 01/01/1998 Tày Tổ dân phố An Kỳ, thị trấn Sơn Dương, Sơn
Dương, Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số Diễn viên múa, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh - - Bỏ

 thi

11 VH11 Nguyễn Đình Khiêm 20/10/2001 Kinh Đông Lợi, Sơn Dương, Tuyên Quang Diễn viên thanh nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân tộc
tỉnh 91 91 Trúng tuyển

12 VH12 Vũ Ngọc Long 21/9/1999 Kinh Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên
Quang

Diễn viên thanh nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân
 tộc tỉnh 40 40 Không trúng

tuyển

13 VH13 Ma Thị Nghiệp 07/6/1999 Tày Hà Lang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Người dân tộc thiểu số Diễn viên thanh nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân
tộc tỉnh 65,5 5 70,5 Trúng tuyển

14 VH14 Hồ Xuân Ngọc 12/6/1994 Kinh Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Diễn viên thanh nhạc, Đoàn Nghệ thuật dân
 tộc tỉnh 56,5 56,5 Không trúng

tuyển
Do hết chi ̉tiêu

tuyển dụng

(Danh sách có 14 thí sinh)
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